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4 Nhánh 1 Nhánh 2 Nhanh 3

09/6-
27/6 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3

1 1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT . . . . . .

2 2 A. Phát triển vận động . . . . . . .

3 3 1. Thực hiện các động tác phát triển
các nhóm cơ và hô hấp . . . . . . .

4 4
Thực hiện đủ các bước của động tác hô
hấp trong bài tập thể dục theo hướng
dẫn

Bài 1
+ Hô hấp: “ Hít vào thật sâu, hai tay
dang ngang, đưa tay ra trước giơ lên
cao”
+ Tay: “ Hai tay đưa lên cao, ra
phía trước, dang ngang”
+ Chân: “ Đứng khụy gối”
+Bụng – Lườn: “ Đứng cúi vè
trước”
+ Bật: “ Bật lên phía trước”

Sân chơi Thể chất x TDS TDS TDS

18 10 Kiểm soát được vận động đi thay đổi tốc
độ theo đúng hiệu lệnh khoảng 3-4 lần

Bài: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu
lệnh nhanh, chậm Sân chơi Thể chất x HĐNT

33 65 * Vận động: tung, ném, bắt . . . . . . .

35 66 Tung bắt bóng với cô 3 lần liền không
rơi bóng với khoảng cách 2,5 m

Bài: Tung và bắt bóng với cô bằng
2 tay Sân chơi Thể chất x HĐH+H

ĐNT

46 107
3. Thực hiện và phối hợp được các cử
động của bàn tay, ngón tay, phối hợp
tay - mắt

. . . . . . .

54 124 Biết tự cài, cởi cúc to Bài: Cài cởi cúc Lớp học Thể chất x HĐH+H
ĐNT

57 132 Biết sử dụng đúng cách một số văn
phòng phẩm thông thường

Trẻ sử dụng: kéo, bút dạ/sáp màu,
hồ dán,…trong giờ học tạo hình Lớp học Thể chất x HĐG HĐG HĐG

58 135 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe . . . . . . .

59 136
1. Nhận biết một số món ăn, thực
phẩm thông thường và ích lợi của
chúng đối với sức khỏe

. . . . . . .
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61 142 Biết được tên một số món ăn quen thuộc
hàng ngày, sẵn có tại địa phương Bài: Trẻ làm bánh mì lát kẹp trứng Lớp học Thể chất x HĐH

62 148

Biết ý nghĩa của việc ăn để giúp cơ thể
cao lớn, khỏe mạnh. Hình thành thái độ
vui lòng chấp nhận và có hứng thú trong
ăn uống, không kén chọn thức ăn

Trò chuyện, về giá trị dinh dưỡng
của món ăn hàng ngày trong bữa
ăn.

Lớp học Thể chất x VS-AN VS-AN VS-AN

64 156 2. Tập làm một số việc tự phục vụ
trong sinh hoạt . . . . . . .

65 157
Bước đầu làm quen với các thao tác rửa
tay bằng xà phòng. Biết rửa tay với sự
giúp đỡ của người lớn

Bài: Tập rửa tay bằng xà phòng Lớp học Thể chất x VS-AN VS-AN VS-AN

67 163 Biết súc miệng bằng nước muối Trẻ súc miệng bằng nước muối Lớp học Thể chất x VS-AN VS-AN VS-AN

88 225 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC . . . . . .

89 226 A. Khám phá khoa học . . . . . . .

90 227 1. Các bộ phận cơ thể con người . . . . . . .

91 228

Biết sử dụng đúng giác quan, phối hợp
các giác quan để xem xét, tìm hiểu đặc
điểm của đối tượng (nhìn, nghe, ngửi,
sờ…để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối
tượng)

Trò chơi: Hành vi đúng- hành vi sai
về Nd bảo vệ đôi mắt Lớp học Nhận thức x HĐG HĐG HĐG

122 289 B. Làm quen với một số khái niệm sơ
đẳng về toán . . . . . . .

123 290 1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ
tự, đếm . . . . . . .

126 291
Quan tâm đến số lượng và biết đếm trên
các đối tượng giống nhau, đếm đến 5 và
đếm theo khả năng

Bài: Trẻ ôn đếm đến 4 Lớp học Nhận thức x HĐH+H
ĐC HĐG HĐG

128 294 Phân biệt 1 và nhiều Bài: Ôn Phân biệt số lượng 1 và
nhiều Lớp học Nhận thức x HĐH+H

ĐC HĐG

132 309 2. Xếp tương ứng . . . . . . .
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133 310 Có khả năng xếp tương ứng 1 - 1, ghép
đôi Bài: Trò chơi xếp tương ứng 1 -1 Lớp học Nhận thức x HĐH+H

ĐC

149 346 C. Khám phá xã hội . . . . . . .

150 347 1. Nhận biết bản thân, gia đình,
trường lớp mầm non và cộng đồng . . . . . . .

170 385
Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Bài 1: Trẻ kể Truyện Đôi bạn tốt Lớp học Ngôn ngữ x HĐG HĐG HĐG

172 385
Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và
chủ đề thực hiện

Bài: Trẻ đóng kịch Truyện Quà
tặng mẹ Lớp học Ngôn ngữ x HĐH+H

ĐC HĐG

189 404
Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao,
đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề
thực hiện

Bài 1: Miệng xinh;
Bài 2: Bé ơi. Lớp học Ngôn ngữ x HĐH+H

ĐC HĐG HĐH+H
ĐC

208 426 Biết nhìn vào tranh minh họa và gọi tên
nhân vật trong tranh

Hướng dẫn trẻ xem và nghe đọc các
loại sách khác nhau Lớp học Ngôn ngữ x HĐG HĐG HĐG

210 432 Biết giữ gìn sách
Hướng dẫn trẻ cách mở sách và
cách để sách gọn gàng sau khi xem
xong.

Lớp học Ngôn ngữ x HĐG HĐG HĐG

213 442 Thích vẽ, "viết" nguệch ngoạc Trẻ vẽ, tô màu Lớp học Ngôn ngữ x HĐG HĐG HĐG

217 449 Nói được tên, tuổi, giới tính của bản
thân

Trò chuyện về tên, tuổi, giới tính
của bản thân Lớp học TCKNXH x ĐTT ĐTT ĐTT

218 452 Nói được điều bé thích, không thích Bài: Nhận biết một số trạng thái
cảm xúc của người khác Lớp học TCKNXH x HĐNT

220 463 Mạnh dạn tham gia vào các hoạt động,
mạnh dạn khi trả lời câu hỏi

Trò chuyện để trẻ kể về bản thân
thông qua những câu hỏi gợi mở

của cô
Lớp học TCKNXH x ĐTT ĐTT ĐTT

223 470
Nhận biết được cảm xúc vui, buồn, sợ
hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời
nói, cử chỉ, qua tranh ảnh

Nhận biết một số trạng thái cảm xúc
của người khác Lớp học TCKNXH x HĐH+H

ĐC HĐG

232 497 Biết cùng chơi với các bạn trong các trò
chơi theo nhóm nhỏ Chơi cùng bạn theo nhóm nhỏ Lớp học TCKNXH x HĐC HĐC HĐC

235 505 Biết quan tâm, giúp đỡ bạn khi cần thiết Trò chuyện và nhắc nhở trẻ, chơi
đoàn kết giúp đỡ bạn Sân chơi TCKNXH x HĐNT HĐNT HĐNT
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241 518 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ . . . . . .

246 525 B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm
nhạc và hoạt động tạo hình . . . . . . .

257 533
Có khả năng vận động theo nhịp điệu
bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách,
nhịp, vận động minh họa)

Bài: VĐ theo tiết tấu chậm Hoa bé
ngoan Lớp học Thẩm mỹ x HĐH+H

ĐC HĐNT

265 534
Có khả năng vận động theo nhịp điệu
bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách,
nhịp, vận động minh họa)

Bài: Rèn kỹ năng âm nhạc :
"Cháu đi mẫu giáo, Cả nhà thương

nhau"
Lớp học Thẩm mỹ x HĐH+H

ĐC

267 534
Có khả năng vận động theo nhịp điệu
bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách,
nhịp, vận động minh họa)

Bài: Biểu diễn bài hát :
" Cả nhà thương nhau, cháu yêu bà" Lớp học Thẩm mỹ x HĐH+H

ĐC

287 542 Biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang để tạo
thành bức tranh đơn giản Bài: Vẽ Theo ý thích Lớp học Thẩm mỹ x HĐH+H

ĐC HĐG

291 548
Biết lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn
để tạo thành các sản phẩm có 1 khối
hoặc 2 khối

Bài: Nặn Bánh Lớp học Thẩm mỹ x HĐG HĐG

294 548
Biết lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn
để tạo thành các sản phẩm có 1 khối
hoặc 2 khối

Bài: Nặn một số loại quả bé thích Lớp học Thẩm mỹ x HĐH+H
ĐC

299 559 C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia
các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc,
tạo hình)

. . . . . . .

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG
PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ

246 31 0 0 0
Trong đó: - Lĩnh vực thể chất 74 9 0 0 0
- Lĩnh vực nhận thức 50 4 0 0 0
- Lĩnh vực ngôn ngữ 44 6 0 0 0
- Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã
hội

20 6 0 0 0
- Lĩnh vực thẩm mỹ 58 6 0 0 0

Cộng tổng số nội dung phân bổ
vào chủ đề

25 28 28
Trong đó: - Đón trả trẻ 2 2 2
                 - Thể dục sáng 1 1 1
                 - Hoạt động góc 7 10 10
                 - Hoạt động ngoài trời 2 2 2
                 - Vệ sinh - ăn ngủ 3 3 3
                 - Hoạt động chiều 5 5 5
                 - Thăm quan dã ngoại 0 0 0
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                 -  Lễ hội 0 0 0
                 - Hoạt động học 5 5 5
                            Chia ra:   + Giờ thể chất 1 1 1
                                             + Giờ nhận thức 1 1 1
                                             + Giờ ngôn ngữ 1 1 1
                                             + Giờ TC-KNXH 0 1 0
                                             + Giờ thẩm mỹ 2 1 2

NGƯỜI LẬP KH XÁC NHẬN TỔ CM XÁC NHẬN BGH
PHÓ HT

Trần Thị Thúy Hoàng Thúy Hoa Đoàn Thị Huyền
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